
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng  01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở: 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG.  

Địa chỉ: Số 373 Phú Lợi, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 303/BYT-GPHĐ.  

Cấp ngày: 05/02/2021; Nơi cấp: Bộ Y tế.  

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: DƯ HUỲNH HỒNG NGỌC.  

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 140 người 

và 168 nhân viên khác theo danh sách đính kèm.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành, và thay thế 

Quyết định số 374/QĐ-SYT ngày 31/5/2023 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê 

duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVYD. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thành Tuấn 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT, ngày    / 01 /2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

1. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

1 Dư Huỳnh Hồng Ngọc 000707/CT-CCHN 
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

phụ khoa 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB Sản phụ 

khoa - Giám đốc Bệnh 

viện 

    

2 Đỗ Thị Hương Huyền 000234/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB Sản phụ 

khoa - Giám đốc chuyên 

môn 

    

3 Kim Ngọc Tuyền 04756/ST- CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB SPK     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

4 Võ Đông Hải 003486/BYT-CCHN 
Khám chữa bệnh chuyên khoa sản 

phụ khoa 

Thứ 3 

Sáng từ 

0700-1130 

Chều từ 

1300-1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ CKII Sản Phụ 

khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương Châu 

Cần Thơ.  

T2T4T5T6T7CN 

Từ 0700 đến 

1630 

  

5 Trương Thị Bích The  000009/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Da liễu 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB Da Liễu     

6 Trần Quốc Huy 003151/HAUG-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội 

Siêu âm tổng quát 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB Nội khoa     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

7 Nguyễn Văn Bình 005535/ST-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa nội 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB Nội khoa     

8 Nguyễn Kỳ Minh 000742/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB ngoại khoa      

9 Trần Thế Hùng 004078/CT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB Sản Phụ 

khoa  

- Phó giám đốc chuyên 

môn 

    



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

10 Nguyễn Tài Vô 005852/CT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ 

khoa 

Thứ 3, Thứ 

7 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ KBCB Sản Phụ 

khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương Châu 

Cần Thơ.  

Từ 0700 đến 

1630 

  

11 Nguyễn Thành Vinh 002517/HAUG-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa sản 

Thứ 6Sáng 

0700-

1130Chiều 

1300-

1630Tham 

gia thường 

trực chuyên 

môn,Ngoài 

giờ hành 

chính hoặc 

khi không 

có lịch làm 

việc tại cơ 

sở chính 

thức 

Bác sĩ CKI Sản khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương Châu 

Cần Thơ. Từ 

0700 đến 1630 

  



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

12 Trần Văn Giang 003942/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB Nhi khoa      

13 Trần Thanh Truyền 004387/BYT-CCHN Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB Chẩn đoán 

hình ảnh 
    

14 Nguyễn Trang Thư 
003424/CM-CCHN 

830/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

Siêu âm tổng quát  

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB Chẩn đoán 

hình ảnh 
    

15 Phạm Thanh Tiến 006804/CT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa tai mũi họng 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Bác sĩ KBCB Tai Mũi 

Họng 
    



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

16 Dương Tuấn Tú 006456/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa 

Thứ 2, Thứ 

4, Thứ 7, 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều  

1300-1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ KBCB Ngoại 

khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện đa 

khoa thành phố 

Cần Thơ 

Từ 0700 đến 

1700 

  

17 Tống Hải Dương 002998/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa 

Thứ 3, Thứ 

4, Thứ 5, 

Thứ 6 

Sáng 0700-

1130 

Chiều  

1300-1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

Bác sĩ CKII Ngoại khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện đa 

khoa thành phố 

Cần Thơ 

Từ 0700 đến 

1700 

  



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sỏ 

chính thức 

18 Trương Nhật Nguyên 005595/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa 

Thứ 2, Thứ 

4, Thứ 7, 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều  

1300-1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ KBCB Ngoại 

khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện đa 

khoa thành phố 

Cần Thơ 

Từ 0700 đến 

1700 

  

19 Ngô Lê Trân 05312/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

Y sĩ     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

chuyên môn 

20 Nguyễn Tú Trinh 005967/CT-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng được quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015  

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng      

21 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 003437/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số tiêu chuẩn, chức 

danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y 

học dự phòng, y sĩ. 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Hộ sinh     

22 Trương Thị Ngọc Ánh 007224/CT-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT 

- BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

Điều dưỡng      



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

chuyên môn 

23 Huỳnh Phúc Điền 002275/ST-CCHN 

Theo quy định tại quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến 

Chủ 

nhậtSáng 

0700-

1130Chiều 

1300-

1630Tham 

gia thường 

trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng      

24 Trần Thị Yến Nhi 007183/CT-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng      

25 Lâm Hồng Ngọc 007182/CT-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng      



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

26 Văn Thị Lệ Nguyên  000580/HAUG-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức Hộ 

sinh 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Hộ sinh     

27 Huỳnh Ngọc Tỏ 001321/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức Hộ 

sinh 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Hộ sinh     

28 Cao Minh Đường 003542/CT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng      

29 Nguyễn Minh Khôi 04967/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế  -Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Điều dưỡng      



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

30 Trương Thị Trà Giang 03653/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ 

thuật viên 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

31 Trần Như Ngọc 005620/ST-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT 

- BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

32 Phan Thị Mina 000647/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức Hộ 

sinh 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Hộ sinh     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

33 Nguyễn Thúy Lam 0003090/BL-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của hộ sinh quy định theo Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT 

ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Hộ sinh     

34 Võ Nguyễn Duy Thịnh  005579/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Hộ sinh     

35 Huỳnh Thị Phong Vân 001569/ST-CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức Hộ 

sinh 

Từ thứ 2 đến 

Chủ 

nhậtSáng 

0700-

1130Chiều 

1300-

1630Tham 

gia thường 

trực chuyên 

môn 

Hộ sinh     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

36 Trương Thị Minh Nguyệt 001077/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

37 Phạm Thị Mỹ Ý 000568/CT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

38 Dương Định Nghĩa 0002628/ST-CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

39 Tiêu Thùy Liên 05296/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Điều dưỡng     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

40 Lê Thị Cẩm Tiên 007125/CT-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

điều dưỡng quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015  

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

41 Trần Thuận Anh 005630/ST-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT 

- BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

42 Nguyễn Thị Diễm Kiều 007168/CT-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT 

- BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

43 Dương Thị Sơn Tuyền 007165/CT-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT 

- BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

44 Tô Hồng Trân  007166/CT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

45 Nguyễn Thị Kim Điền 000590/CT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

46 Thạch Ngọc Xuyên 007213/CT-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT 

- BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Điều dưỡng     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

47 Huỳnh Thị Xuân 005603/ST-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa gây mê hồi sức 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

48 Thái Thị Hồng Hiếu 007188/CT-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định theo 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

49 Trần Văn Khiêm 005986/CT-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT 

- BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến 

Chủ 

nhậtSáng 

0700-

1130Chiều 

1300-

1630Tham 

gia thường 

trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

50 Nguyễn Thanh Phong 0001720/CT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật thông 

thường về hình ảnh y học 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Kỹ thuật viên      

51 Nguyễn Thị Diệu 000133/CT-CCHN Xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Kỹ thuật viên      

52 Thạch Hoàng Đa 001974/ST-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Kỹ thuật viên      

53 Võ Thị Kiều Trinh 006190/CT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Kỹ thuật viên      



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

54 Lý Nhật Hào  007164/CT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Kỹ thuật viên      

55 Dương Cẩm Linh 007167/CT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Kỹ thuật viên      

56 Châu Thị Lam Thuyên 08105/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Kỹ thuật viên      



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

57 Lê Thị Kim Phượng 796/ST-CCHND Nhà thuốc  

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ chuyên khoa I     

58 Trang Minh Quân 190/CCHN-D-SYT-CT Bán lẻ thuốc  

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ đại học     

59 Trần Nhựt Thanh Thảo 001033/CT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng trung học     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

60 Lương Ngọc Bích 000279/CT-CCHN Khám, chữa bệnh sản phụ khoa 

Thứ 3 

Sáng từ 

0700-1130 

Chều từ 

1300-1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Ths Bác sĩ  Sản Phụ khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương Châu 

Cần Thơ.  

Từ 0700 đến 

1630 

  

61 Liên Bảo Trân 043835/BYT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Thứ 6, thứ 

7, Chủ nhật  

Sáng 0700 - 

1130 

Chiều  1300 

- 1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ KBCB Nội khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Trung 

Ương Cần Thơ 

Sáng 0700-1100 

Chiều 1300-1700 

  



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

62 Trần Trúc Thanh 04120/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bội Nội 

vụ  

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

63 Nguyễn Thị Hạnh Uyên 05006/ST-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT 

- BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến 

Chủ 

nhậtSáng 

0700-

1130Chiều 

1300-

1630Tham 

gia thường 

trực chuyên 

môn 

Điều dưỡng     

64 Trần Bích Phượng 007014/CT-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB Nhi khoa      

65 Thạch Ngọc Bích  007051/CT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Sản Phụ 

khoa 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

Bác sĩ KBCB Sản Phụ 

khoa 
    



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

66 Đỗ Thị Kim Yến 007046/CT-CCHN Siêu âm sản phụ khoa 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

BS Siêu âm sản phụ khoa      

67 Danh Minh 007091/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa  

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB Nội khoa     

68 Liêu Quành Đa 007044/CT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản và các kỹ thuật điều dưỡng 

chuyên khoa Gây mê hồi sức 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

69 Nguyễn Huỳnh Hải Thanh 007043/CT-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT 

- BNV ngày 07/10/2019 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

70 Liêu Tấn Hưng  007058/CT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Sản Phụ 

khoa 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KBCB Sản Phụ 

khoa 
    

71 Lê Thanh Nhật Minh 006015/CT-CCHN 
Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại nhi 

Thứ 2, Thứ 

3, Thứ 5, 

Thứ 6 

Sáng 0700-

1130 

Chiều  

1300-1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

ThS BS Ngoại khoa  

Làm việc tại 

Bệnh viện đa 

khoa thành phố 

Cần Thơ 

Từ 0700 đến 

1700 

  



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

tại cơ sở 

chính thức 

72 Trần Minh Điền 002369/HAUG-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2, Thứ 

4, Thứ 7, 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều  

1300-1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

BS CKI Ngoạt Tổng 

Quát  

Làm việc tại 

Bệnh viện đa 

khoa thành phố 

Cần Thơ 

Từ 0700 đến 

1700 

  

73 Phan Nguyễn Bảo Huy 000385/HAUG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội  

Thứ 7 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Bác sĩ KCB Nội khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương Châu 

Cần Thơ.  

Từ 0700 đến 

1630 

  



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

74 Bành Mỹ Hoa 005141/CT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội  

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ KCB Nội khoa     

75 Trần Thị Ngọc Hạnh 0002761/CM-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Thứ 7, Chủ 

Nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

Bác sĩ KBCB Sản khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện Sản 

nhi Cà Mau 

Từ 0700 đến 

1630 

Không 

khám 

BHYT 



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

chính thức 

76 Phan Quốc Thịnh 007061/CT-CCHN 

Phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường, xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu tại cộng đồng 

Từ thứ 2 đến 

Chủ 

nhậtSáng 

0700-

1130Chiều 

1300-

1630Tham 

gia thường 

trực chuyên 

môn 

Bác sĩ y học dự phòng      

77 Lê Thị Kim Đài 001868/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

Thứ 7 

Sáng 0700-

1130 

Chiều  

1300-1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ CKII nội khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Trung 

Ương Cần Thơ 

Sáng 0700-1100 

Chiều 1300-1700 

  



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

78 Lâm Thị Bích Ngọc 100/CCHN-D-SYT-CT Bán lẻ thuốc  

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ     

79 Lương Thị Mỹ Huyền 049608/HCM-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định theo 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

80 Nguyễn Văn Hiếu 
260092/CCHN-BQP 

4993/QĐ-BQP 

khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chẩn đoán hình ảnh 

Thứ 7, Chủ 

Nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

Bác sĩ CKI Chẩn đoán 

hình ảnh 

Làm việc tại Cục 

08 Bộ Quốc 

Phòng 

Sáng 0700-1100 

Chiều 1300-1700 

  



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

chính thức 

81 Lữ Thành Long 005577/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

82 Vương Ngọc Trâm 005689/ST-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

KTV xét nghiệm   

  

83 Bùi Thị Mỹ Diện 005711/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

Y sĩ     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

thường trực 

chuyên môn 

84 Châu Thị Ngọc Dung 005707/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

85 Lê Văn Trường 005715/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

86 Kim Sóc Khunh 005728/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

87 Lê Ngọc Hân 05250/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa y học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Y sĩ     

88 Châu Hoàng Chung 007334/CT-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm 

Từ thứ 2 

đến Chủ 

nhật 

Sáng 0700 

- 1130 

Chiều 1300 

- 1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên 

môn 

Cử nhân xét nghiệm     

89 Tạ Hồng Như Ý 006231/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ  

Từ thứ 2 

đến Chủ 

nhậtSáng 

0700 - 

1130Chiều 

1300 - 

1630Tham 

gia thường 

trực chuyên 

môn 

Cao đẳng điều dưỡng     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

90 Thạch Chanh Sathy 000978/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa gây mê hồi sức - Nội khoa 

Thứ 7, Chủ 

nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

BS GMHS 

Bệnh viện 

chuyên khoa Sản 

nhi Sóc Trăng 

Sáng 0700-1100 

Chiều 1300-1700 

  

91 Trần Đặng Nhật Minh 006245/ST-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

CN xét nghiệm     

92 Trương Hoàng Như Ý 006246/ST-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

CN xét nghiệm     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

chuyên môn 

93 Văn Tuyết Loan 02703/HAUG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức 

Thứ 4, Thứ 

5, Thứ 6 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

BS GMHS 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hậu 

Giang 

Sáng 0700-1100 

Chiều 1300-1700 

Không 

khám 

BHYT 

94 Nguyễn Khánh Duy 002917/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 4, Thứ 

5, Thứ 7 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

BS KBCB Đa khoa 

Bệnh viện số Đa 

khoa Số 10 - Hậu 

Giang 

Sáng 0700-1100 

Chiều 1300-1700 

Không 

khám 

BHYT 



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

95 Phùng Công Thưởng 006182/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Thứ 2, Thứ 

4, Thứ 6, 

Chủ Nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

BS KBCB Nhi khoa 

Bệnh viện 

chuyên khoa Sản 

Nhi Sóc Trăng 

Sáng 0700-1100 

Chiều 1300-1700 

Không 

khám 

BHYT 

96 Tô Thị Kim Thu 006150/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa - 

Nhi khoa 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

BS KBCB Nhi khoa     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

chuyên môn 

97 Trần Quý Xuân 005465/CM-CCHN 
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

phụ khoa 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

BS KCB Sản khoa     

98 Trần Phát Đạt 05129/ST-CCHN 
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Gây 

mê hồi sức. 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

BS KCB GMHS     

99 Nguyễn Trung Hậu 007536/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa 

Thứ 2, Thứ 

4, Thứ 6, 

Chủ nhật 

Sáng từ 

0700-1130 

Chều từ 

1300-1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn,  

Bác sĩ CKI Nhi 

Bệnh viện Phụ 

Sản Cần thơ 

Từ 0700 đến  

  



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

100 Lâm Đức Tâm 003494/BYT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ 

khoa 

Thứ 7  

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn,  

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Tiến sĩ bác sĩ Sản phụ 

khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện trường 

Đại học Y dược 

Cần Thơ 

Từ 0700 đến 

1700 

  

101 Nguyễn Thị Ngân 005434/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Thứ 2, thứ 

3, thứ 4, 

thứ 5, thứ 

6Từ 17h00 

- 

0700Tham 

gia thường 

trực chuyên 

môn 

Bác sĩ Nhi 

Bệnh viện 

chuyên khoa sản 

nhi Sóc 

TrăngSáng 7:00 - 

11:00Chiều 

13:00 - 17:00 

Không 

khám 

BHYT 



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

102 Lâm Hoàng Huy 002289/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng 

Thứ 7 

Sáng 0700 - 

1130 

Chiều 1300 

- 1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ CKI Nhi 
Bệnh viện đa 

khoa Sóc Trăng 

Không 

khám 

BHYT 

103 Tiết Huỳnh Kim Phượng 05276/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi 

Thứ 2, Thứ 

4, Thứ 6, 

Thứ 7 

Từ 17h00 - 

0700 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ Nhi 

Bệnh viện 

chuyên khoa sản 

nhi Sóc Trăng 

Sáng 7:00 - 

11:00 

Chiều 13:00 - 

17:00 

Không 

khám 

BHYT 

104 Huỳnh Hữu Nghĩa 0003253/BL-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Thứ 5, Thứ 

6, Thứ 7, 

Chủ nhật 

Sáng 0700 

- 1130 

Chiều 1300 

- 1630 

Tham gia 

thường trực 

Bác sĩ KBCB Sản khoa 

Bệnh viện quận 

Phú Nhuận 

Sáng 0700-

1100 

Chiều 1300-

1700 

Không 

khám 

BHYT 



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

chuyên 

môn 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm 

việc tại cơ 

sở chính 

thức 

105 Trần Duy Khanh 03319/ST-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa. 

 Thứ 6 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 

1300-1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên 

môn 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm 

việc tại cơ 

sở chính 

thức 

Bác sĩ KBCB đa khoa 

Bệnh viện 

chuyên khoa 

Sản Nhi Sóc 

Trăng 

Sáng 0700-

1100 

Chiều 1300-

1700 

Không 

khám 

BHYT 



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

106 Lưu Bé Sáu 0003386/BL-CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ 

sinh 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Cao đẳng hộ sinh     

107 Chiêm Thu Võ 001572/ST-CCHN 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về 

ngoại khoa 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

KTV     

108 Trần Thị Mỹ Dung 002385/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi 

Thứ 2, Thứ 

5, Thứ 6 

Từ 17h00 - 

0700 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ CKI Nhi 

Làm việc tại 

Bênh viện 

chuyên khoa Sản 

Nhi Sóc Trăng 

Sáng 0700-1100 

Chiều 1300-1700 

  



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

109 Hồ Thái Hồ 007625/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi Khoa 

Thứ 4, Thứ 

7, Chủ nhật 

Sáng 0700 - 

1130 

Chiều 1300 

- 1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn  

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ Nhi 

Làm việc tại 

Bệnh viện Phụ 

sản Cần Thơ.  

Từ 0700 đến 

1700 

  

110 Hồ Huỳnh Long 005964/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Y sĩ     

111 Trương Ngọc Tín 005844/CT-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật thông 

thường về hình ảnh y học 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

Kỹ thuật viên      



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

chuyên môn 

112 Nguyễn Văn Cầm 005456/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi 

Thứ 3, Thứ 

6, Thứ 7, 

Chủ Nhật 

Từ 17h00 - 

0700 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ Nhi 

Làm việc tại 

Bênh viện 

chuyên khoa Sản 

Nhi Sóc Trăng 

Sáng 0700-1100 

Chiều 1300-1700 

Không 

khám 

BHYT 

113 Lữ Phúc Thanh  005775/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh, thông thường theo 

quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ 

nhậtSáng 

0700-

1130Chiều 

1300-

1630Tham 

gia thường 

trực chuyên 

môn 

Y sĩ     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

114 Trần Thị Ngọc Châm 005779/ST-CCHN 

Thực hiện chăm sóc Sản phụ khoa 

theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của BYT, BNV 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Cao đẳng điều dưỡng     

115 Lâm Phương Thảo 005780/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng trung học     

116 Lê Thị Ngọc Anh 000029/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Cao đẳng hộ sinh     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

117 Thái Ngọc Đán 005818/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh, thông thường theo 

quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ; chăm sóc sản phụ khoa 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Y sĩ     

118 Trương Thị Sa Vươne 005849/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Cao đẳng điều dưỡng     

119 Nguyễn Phan Khoa Trâm  005851/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Cao đẳng hộ sinh     

120 Trần Thị Huệ Thư 005831/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Y sĩ     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

121 Lê Hoàng Nghĩa  
001867/LA-CCHN 

21/QĐ-SYTLA 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

Khám chữa bệnh Tai - Mũi - họng 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ TMH     

122 Trương Thị Trúc Phương 
1708/CCHN-D-SYT-

CT 
Bán lẻ thuốc  

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Dược sĩ đại học     

123 Nguyễn Ngọc Ngân 05145/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Cao đẳng điều dưỡng     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

124 Thái Thị Mỹ Phụng 005941/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ đa khoa     

125 Huỳnh Ngọc Thái  000205/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ CKI ngoại khoa     

126 Lâm Thị Cẩm Linh 04969/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ 

nhậtSáng 

0700-

1130Chiều 

1300-

1630Tham 

gia thường 

trực chuyên 

môn 

Y sĩ     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

127 Nguyễn Thị Bảo Trân 005915/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Y sĩ     

128 Huỳnh Thanh Thủy 005506/CT-CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng  quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế 

- Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

129 Huỳnh Trọng Tính 006771/CT-CCHN Khám chữa bệnh ngoại khoa  

Thứ 3, Thứ 

5, Thứ 7, 

Chử nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều  

1300-1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

Bác sĩ KBCB ngoại khoa  

Làm việc tại 

Bệnh viện đa 

khoa thành phố 

Cần Thơ 

Từ 0700 đến 

1700 

  



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

tại cơ sở 

chính thức 

130 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 7184/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hệ 

ngoại 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ Ngoại     

131 Phạm Song Ngân 009188/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi Khoa 

Thứ 6, Thứ 

7, Chủ Nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ Nhi     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

132 Thạch Quốc Việt 04577/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Điều dưỡng     

133 Đinh Văn Quý 002518/HAUG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Gây mê hồi sức 

 Thứ 7, Chủ 

Nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ CKI GMHS 

Làm việc tại 

Bệnh viện đa 

khoa Ngã Bảy - 

Hậu Giang 

Từ 0700 đến 

1700 

  

134 Vương Ngọc Thắng 000613/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội 

 Thứ 2 đến 

thứ 6 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

Bác sĩ CKI Nội     



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

chuyên môn 

135 Trần Vĩnh Quới 120672/CCHN-BQP 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ CKII Ngoại     

136 Phan Thị Ngọc Huyền 002453/HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 7, Chủ 

Nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ đa khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hậu 

Giang 

Sáng 0700-1100 

Chiều 1300-1700 

Không 

khám 

BHYT 



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

137 Trần Tuấn Đức 035615/BYT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội tổng hợp 

Thứ 6, Chủ 

nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều  

1300-1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

Bác sĩ CKI Nội khoa 

Làm việc tại 

Bệnh viện Đa 

khoa Trung 

Ương Cần Thơ 

Sáng 0700-1100 

Chiều 1300-1700 

  

138 Trịnh Kim Hoa 04553/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ  

Thứ 6, Chủ 

nhậtSáng 

0700-

1130Chiều  

1300-

1630Tham 

gia thường 

trực chuyên 

môn, 

Cao đẳng điều dưỡng     

139 Bùi Thị Mai Tâm 0001686/CT-CCHN Khám, chữa bệnh nhi Khoa 

Thứ 6 

Sáng 0700-

1130 

Chiều  

1300-1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn, 

Bác sĩ CKI Nhi 

Làm việc tại 

Bệnh viện 

Phương Châu 

Cần Thơ.  

Từ 0700 đến 

1630 

Không 

khám 

BHYT 



Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở KBCB 

khác 

Ghi 

chú 

Ngoài giờ 

hành chính 

hoặc khi 

không có 

lịch làm việc 

tại cơ sở 

chính thức 

140 Trần Thị My 007624/KG-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi. 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật 

Sáng 0700-

1130 

Chiều 1300-

1630 

Tham gia 

thường trực 

chuyên môn 

Bác sĩ Nhi     

2. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh) 

STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

1 Khương Thị Phương Thảo Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Hộ lý - Khoa phụ sản 

2 Thái Thị Kim Yến Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

Hộ lý - Khoa phụ sản 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

công 

3 Nguyễn Thị Mai  Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Hộ lý - Khoa phụ sản 

4 Cao Thị Mỹ Quyên Cử nhân Xét nghiệm 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Thư ký y khoa - Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

5 Phạm Vũ Phượng Hằng Dược sĩ trung học 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Thư ký y khoa - Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

6 Nguyễn Thị Nguyệt Huệ Dược sĩ Đại học 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên khoa dược 

7 Hồ Thụy Diệp Thúy Dược sĩ cao đẳng 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên khoa dược 

8 Trần Diệu Hiền Dược sĩ Đại học 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên khoa dược 

9 Nguyễn Mạnh Phong Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên - Tổ dinh dưỡng 

10 Nguyễn Từ Nhật Quang Bảo vệ thực vật 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên - Tổ dinh dưỡng 

11 Kim Thị Thanh Thảo Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên - Tổ dinh dưỡng 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

12 Nguyễn Hữu Bình Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên - Tổ dinh dưỡng 

13 Đỗ Thị Bích Trang Cao Đẳng Công nghệ Thông tin 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên - Tổ dinh dưỡng 

14 Lư Thị Trinh Nữ Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên - Tổ dinh dưỡng 

15 Trần Thị Trâm Trung cấp Kế toán 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên - Tổ dinh dưỡng 

16 Lý Thị Kim Tuyến Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên - Tổ dinh dưỡng 

17 Lý Thị Thúy Hằng Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên - Tổ dinh dưỡng 

18 Nguyễn Cẩm Tú Cao Đẳng Kế Toán 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên - Tổ dinh dưỡng 

19 Thạch Thị Sọc Khe Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên - Tổ dinh dưỡng 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

20 Trần Thị Ngọc Loan Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên - Tổ dinh dưỡng 

21 Huỳnh Thị Bích Mơ Y sĩ 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên - Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 

22 Dương Thị Thanh Tuyền Y sĩ 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên - Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 

23 Tiêu Hoàng Lâm Y sĩ 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên - Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 

24 Sơn Phước Dược sĩ trung học 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên - Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 

25 Nguyễn Thị Vi Bác sĩ 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Bác sĩ - Khoa nhi 

26 Lý Kim Định Cử nhân Xét nghiệm 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Thư ký y khoa 

27 Trần Thị Thảo Linh Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng - Khoa Gây mê hồi sức 

28 Ngô Thị Thiên Thư Y sĩ 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng - Khoa Gây mê hồi sức 

29 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Không 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Hộ lý - Khoa xét nghiệm 

30 Lê Thị Quỳnh Mai Cử nhân Marketing 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên BP Marketing 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

31 Lý Thị Ngọc Quyền Y sĩ 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Trưởng nhóm Bộ phận Buồng phòng 

32 Huỳnh Hữu Tình Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Đội an ninh 

33 Tạ Thị Yến Lan Cử nhân xã hội học 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Chăm sóc khách hàng 

34 Trang Thùy Dương Cử Nhân Tài Chính - Ngân Hàng 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Trưởng bộ phận Chăm sóc khách hàng - 

marketing 

35 Hà Thị Yến Ngọc 
Cử nhân quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Chăm sóc khách hàng 

36 Phạm Thảo Khuyên Cử nhân ngôn ngữ Pháp 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Phó bộ phận Chăm sóc khách hàng 

37 Dương Hữu Thọ Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Đội an ninh 

38 Danh Thị Thên Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Bộ phận Buồng phòng 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

39 Dương Thị Cẩm Như Cử nhân Luật 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Bộ phận Buồng phòng 

40 Ngô Thị Thanh Hương Điều dưỡng Trung học 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Điều dưỡng - Khoa Nhi 

41 Thạch Thị Ngọc Châu Cử nhân Luật 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Chăm sóc khách hàng 

42 Trần Văn Kỳ Cao đẳng Việt Nam Học 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Chăm sóc khách hàng 

43 Quách Văn Âu Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Đội an ninh 

44 Bùi Thị Huyền Trang Cao đẳng công tác xã hội 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Chăm sóc khách hàng 

45 Huỳnh Thị Cẩm Tiên Kỹ sư môi trường 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Chăm sóc khách hàng 

46 Nguyễn Văn Đức Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Đội an ninh 

47 Châu Ngọc Bửu Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Đội an ninh 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

48 Huỳnh Tấn Giang Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Đội trưởng Đội an ninh 

49 Phan Văn Phúc Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Đội an ninh 

50 Hồ Thanh Tài Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Chăm sóc khách hàng 

51 Danh Hà Định Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Chăm sóc khách hàng 

52 Nguyễn Thị Mộng Chúc Cử nhân Kinh doanh Thương mại 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên BP Marketing 

53 Nguyễn Thanh Khuyến Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Đội an ninh 

54 Trương Đại Bạch Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Đội an ninh 

55 Trịnh Thành Dỡn Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Đội an ninh 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

56 Trần Kim Lân Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Đội phó Đội an ninh 

57 Đinh Ngọc Hẳng Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Đội an ninh 

58 Phạm Duy Ngọc Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Đội an ninh 

59 Quách An Hưng Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Đội an ninh 

60 Cao Danh Vịnh Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Đội an ninh 

61 Huỳnh Nguyễn Duy Cao đẳng Công nghệ ô tô 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Đội an ninh 

62 Nguyễn Thị Ngọc Hân Cao Đẳng Kế Toán 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Bộ phận Buồng phòng 

63 Thạch Minh Sơn Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Đội an ninh 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

64 Nguyễn Bùi Thảo Ngân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên BP Marketing 

65 Trần Huỳnh Như Ngôn ngữ Anh 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Chăm sóc khách hàng 

66 Trần Khánh Thư Quan hệ quốc tế 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên BP Marketing 

67 Đoàn Huỳnh Như Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Chăm sóc khách hàng 

68 Lê Phước Vinh Trung Cấp y sĩ 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Chăm sóc khách hàng 

69 Đỗ Thị Hiền Cử nhân Kế toán 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự 

70 Nguyễn Tô Yến Mi 
Kỹ sư Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Nhân viên chế độ chính sách - Phòng Hành 

chính Nhân sự 

71 Lý Hoàng Yến Cao Đẳng Quản Trị Kinh Doanh 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Nhân viên Văn thư - Phòng Hành chánh nhân 

sự 

72 Nguyễn Thị Thảo Yến Cử nhân Quản trị Kinh Doanh 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Nhân viên Quản lý nhân sự - Phòng Hành 

chánh nhân sự 

73 Nguyễn Thái Mỹ Duyên Cử nhân truyền thông 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Bộ phận phát triển kinh doanh 

74 Lý Trần Bảo Lộc Dược sĩ Đại học 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Bộ phận phát triển kinh doanh 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

75 Trương Thị Diễm My Cử nhân Luật 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Nhân viên Khám sức khỏe và bảo lãnh viện 

phí 

76 Lâm Bửu Bửu Dược sĩ Đại học 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Phó bộ phận Khám sức khỏe và bảo lãnh viện 

phí 

77 Dương Tấn Kiệt Kỹ sư truyền thông và mạng máy tính 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Phó bộ phận IT 

78 Nguyễn Long Phi Kỹ sư Công nghệ thông tin 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên bộ phận IT 

79 Phan Minh Hoàng Cao đẳng quản trị mạng 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên bộ phận IT 

80 Lê Hoài Thương Cử nhân Quản trị Kinh Doanh 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Phó Giám đốc vận hành 

81 Quách Thị Cẩm Tú Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp 

82 Âu Bửu Trân Bác sĩ Y học dự phòng 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp 

83 Châu Thanh Huyền Cử nhân Y tế Công Cộng 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

84 Lý Nhiễu Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 

85 Nguyễn Cửu Long Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 

86 Nguyễn Quỳnh Mỹ Quyên Kỹ sư công nghệ hóa học 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Trưởng bộ phận làm sạch 

87 Lê Ngọc Minh Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 

88 La Kim Kiều Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 

89 Lê Thị Đẹp Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 

90 Nguyễn Thị Kiều Tiên Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 

91 Trần Thị Ngọc Dung Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

92 Võ Quốc Huy Trung cấp Điện dân dụng 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 

93 Trần Thị Thanh Thanh Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 

94 Lâm Kim Thảo Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 

95 Phạm Văn Phong Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 

96 Nguyễn Ngọc Hân Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 

97 Lê Thành Nhân Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 

98 Thạch Thị Kim Chi Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 

99 Lâm Quế Anh Sư phạm anh văn 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên phòng Quản lý chất lượng 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

100 Huỳnh Tuyết Châu Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 

101 Lê Thị Diễm My Bác sĩ Y học dự phòng 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Trưởng phòng Quản lý chất lượng 

102 Trương Cẩm Thúy BS Y học dự phòng 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Phó phòng Quản lý chất lượng 

103 Nguyễn Thị Hồng Mơ Cử nhân Y tế Công Cộng 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên phòng Quản lý chất lượng 

104 Cao Thị Minh Cử nhân Kế toán 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Phòng Tài chính kế toán 

105 Trương Kha Li Cử Nhân Tài Chính - Ngân Hàng 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Phó phòng Tài chính kế toán 

106 Kim Châu Mỹ Thuận Cử nhân Quản trị Kinh Doanh 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Phòng Tài chính kế toán 

107 Trần Mỹ Lời Cử nhân Quản trị Kinh Doanh 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Phòng Tài chính kế toán 

108 Nguyễn Thị Thái Trân Cao Đẳng Chế Biến Thủy Sản 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Phòng Tài chính kế toán 

109 Nguyễn Thị Mỹ Xuân Trung cấp Kế toán 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Phòng Tài chính kế toán 

110 Trương Đại Thành Cử nhân Quản trị Kinh Doanh 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Phòng Tài chính kế toán 

111 Trần Diễm Diễm Cử nhân Kế toán 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Phòng Tài chính kế toán 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

112 Lâm Tuấn Cảnh Cao Đẳng Công nghệ Thông tin 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị 

113 Trần Nguyễn Ngọc Tuấn Vinh Kỹ sư Kỹ thuật Thiết bị Điện tử Y tế 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị 

114 Trần Minh Trí Điện công nghiệp 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị 

115 Lâm Dân Quyển Không 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị 

116 Võ Minh Đạt Kỹ thuật viễn thông 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị 

117 Nguyễn Đình Tùng Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị 

118 Tạ Châu Thanh Thoại Kỹ thuật viễn thông 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị 

119 Lê Minh Phú Không 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị 

120 Trần Thị Thùy Nhân Cử Nhân Tài Chính - Ngân Hàng 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị 

121 Lưu Bảo Trân Y sĩ 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Thư ký y khoa - Khoa khám bệnh 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

122 Lê Đình Huyền Trân Điều dưỡng Trung học 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng - khoa khám bệnh 

123 Thạch Thị Anh Đào Điều dưỡng Trung học 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng - khoa khám bệnh 

124 Phan Thị Ngọc Sang Cao đẳng Điều dưỡng 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng - khoa khám bệnh 

125 Thái Thị Kim Phụng Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Hộ lý - Khoa khám bệnh 

126 La Thị Thanh Xuân Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Hộ lý - Khoa khám bệnh 

127 Trương Thị Huỳnh Như Cao đẳng Điều dưỡng 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng - khoa khám bệnh 

128 Nguyễn Phúc Toàn Điều dưỡng đại học  

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng - khoa khám bệnh 

129 Trần Kim Hùng Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

130 Phan Thị Thanh Thùy Ngôn ngữ Anh 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Chăm sóc khách hàng 

131 Nguyễn Phú Cử Nhân Tài Chính - Ngân Hàng 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên phát triển kinh doanh 

132 Trương Yến Nhi Cao đẳng hộ sinh 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nữ hộ sinh 

133 Nguyễn Thị Như Quyên Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên khoa dinh dưỡng tiết chế 

134 Trần Thị Chúc Linh Bác sĩ  

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Bác sĩ - Khoa Phụ sản 

135 Phan Trúc Ngân Cử nhân Xét nghiệm 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 

136 Nguyễn Thị Yến Kha Cao đẳng Điều dưỡng 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng - Khoa Gây mê hồi sức 

137 Trương Thị Bích Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

138 Trần Thị Oanh Cao đẳng Điều dưỡng 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng - Khoa Gây mê hồi sức 

139 Tô Thùy Dương Y sĩ 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Thư ký y khoa - Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

140 Lý Thị Bích Du Cử nhân sinh học 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Thư ký y khoa - khoa xét nghiệm 

141 Trần Tiến Phát Kỹ thuật điện lạnh 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị 

142 Đỗ Thị Huỳnh Ngân Dược sĩ cao đẳng 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Nhân viên Khám sức khỏe và bảo lãnh viện 

phí 

143 Lê Ngọc Nhi Cử nhân Luật 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 

Nhân viên Văn thư - Phòng Hành chánh nhân 

sự 

144 Lê Nguyễn Yến Linh Quản lý công nghiệp 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Giám sát bộ phận làm sạch 

145 Nguyễn Thị Thảo Cao đẳng Điều dưỡng 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng - Khoa Nhi 

146 Huỳnh Đức Cử nhân Quản trị Kinh Doanh 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên BP Marketing 

147 Phạm Hữu Hiếu Bác sĩ Y học dự phòng 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp 

148 Trần Ngọc Bích Cử nhân Kế toán 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Phòng Tài chính kế toán 

149 Nguyễn Mỹ Bảo Châu Ngôn ngữ Anh 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

Nhân viên Chăm sóc khách hàng 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

công 

150 Võ Thị Nghĩa Cử nhân Quản trị Kinh Doanh 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Chăm sóc khách hàng 

151 Châu Song Kiều Ngôn ngữ Anh 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Chăm sóc khách hàng 

152 Lý Thị Thanh Ngoan Không 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên Bộ phận Buồng phòng 

153 Nguyễn Thị Trúc Đào Bác sĩ Y học dự phòng 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Nhân viên phòng Quản lý chất lượng 

154 Lý Gia Hân Cao đẳng Điều dưỡng 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Điều dưỡng - Khoa Nhi 

155 Nguyễn Thị Tuyết Nghi Cao đẳng Điều dưỡng 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Điều dưỡng Sản khoa 

156 Trần Thùy An Bác sĩ Đa Khoa 
7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến thứ 7 
Bác sĩ CĐHA 

157 Nguyễn Thị Lý Thanh Mỹ Cao Đẳng Kế Toán 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên Bộ phận Buồng phòng 

158 Liêu Thị Mỹ Trân Dược sĩ Đại học 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên khoa dược 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

159 Lê Hồ Phước Đại Quản trị mạng máy tính 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên BP Marketing 

160 Tiết Hồng Tú Phụng Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên khoa dinh dưỡng tiết chế 

161 Bùi Thị Mộng Thúy Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên làm sạch 

162 Đặng Thị Thúy Dy Cao đẳng hộ sinh 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng - Khoa Nội trú sản 

163 Nguyễn Thị Kim Thoa Kỹ thuật viên VLTL 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

KTV - Khoa phụ sản 

164 Bùi Duy Linh Cao đẳng Điều dưỡng 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng - khoa khám bệnh 

165 Trần Hồng Ngọc Hương Cao đẳng Điều dưỡng 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Điều dưỡng - khoa phụ sản 

166 Trịnh Thị Yến Xuân Cử Nhân Tài Chính - Ngân Hàng 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Nhân viên BP CSKH 



STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí làm việc 

 

167 Phạm Đắc Lộc BS CKI Sản Phụ Khoa 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Bác sĩ điều trị 

168 Nguyễn Thị Thảo Anh Không 

7h30 - 16h30 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Trực gác theo lịch phân 

công 

Hộ lý - Khoa Gây mê hồi sức 
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